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THƯ BÁO GIÁ 
 
Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 
 
ICD CABIN TECHNOLOGY chuyên sản xuất cung cấp, lắp đặt Cabin thu phí, bốt bảo vệ, 
Barie tự động và các thiết bị giao thông khác. Chúng tôi trân trọng báo giá các sản phẩm 
mà Quý khách hàng quan tâm như sau: 
 

TT MÔ TẢ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH 

1 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1000x2000x2400mm;  
Kính cong 1 đầu;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 36.000.000 Đ 

2 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1000x2000x2400mm;  
Kính cong 1 đầu; Có mái xung quanh 
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng và phụ kiện đi 
kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 38.000.000 Đ 

Ngày: 01/01/2019 
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3 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1000x2000x2400mm;  
Kính cong 2 đầu;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
Đơn giá: 39.000.000 Đ 

4 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1000x2000x2400mm;  
Kính cong 2 đầu; có mái xung quanh 
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 40.000.000 Đ 

5 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1200x2000x2400mm;  
Kính cong 1 đầu;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 38.000.000 Đ 
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6 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1200x2000x2300mm;  
Kính cong 2 đầu;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 43.500.000 Đ 

7 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1200x2500x2400mm;  
Kính cong 2 đầu; có mái xung quanh 
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 45.000.000 Đ 

8 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1600x2500x2300mm;  
Kính cong 2 đầu;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
- Mặt kính cong dày 8mm. 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 

 
 

Đơn giá: 46.000.000 Đ 
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9 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1200x1200x2400mm;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 

 
 

Đơn giá: 34.000.000 Đ 

10 

Bốt kiểm soát ra vào chất liệu inox cao cấp 
Kích thước (RxDxC): 1500x1500x2400mm;  
Kết cấu: 
- Khung Inox SUS 304 
- Cửa chính và cửa sổ lùa làm bằng Inox và phụ kiện 
đi kèm đồng bộ. 
- Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 
- Mặt trong ốp Alu màu trắng. 
- Giữa vách trong và ngoài có lớp xốp cách nhiệt 
- Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng 
Nội thất đi kèm: 
- 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox 
- 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led 

 
 

Đơn giá: 39.000.000 Đ 

Ghi chú:  
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% và phí vận chuyển.  
- Đơn giá trên có giá trị từ 01/01/2019 cho đến khi có thông báo giá mới. 
- Bảng giá trên áp dụng cho khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 
 
Ngoài ra, chúng tôi còn nhận gia công, lắp đặt các loại Cabin bảo vệ và Barrier kiểm 
soát ra vào theo yêu cầu của khách hàng.  
 
Cám ơn sự tin tưởng của Quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng sản phẩm. 
 

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG 

 
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM 
 

 


